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KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2
của Trường THCS Chánh Phú Hòa

năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày  26/8/2020  sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở  và học sinh trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày  20/7/2021 của Bộ GDĐT Thông tư  quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Công văn số  94/PGDĐT-GDTrH ngày  22/01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cát về việc hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ 2 năm học 2023-2024,
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Chánh Phú Hòa xây dựng kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 của Trường THCS Chánh Phú Hòa năm học 2023-2024,  nội dung cụ thể như sau:

I/. Mục đích
Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục THPT   

Đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét; Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Thực hiện nghiêm túc, thân thiện, nhẹ nhàn, khách quan
Ban giám hiệu chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh.

II/. Cách thức thực hiện
 Nội dung ôn tập là kiến thức chương trình cuối Học kỳ 2 (Khối 9: từ tuần 19 đến hết tuần 31 (ngày 15/4-20/4/2024); Khối 6,7,8: từ tuần 19 đến hết tuần 33 (ngày 29/4-4/5/2024).

 Giáo viên lên kế hoạch cụ thể tổ chức ôn tập, gửi đề cương ôn tập cho học sinh để kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 đạt kết quả cao. Đề kiểm tra giáo viên bộ môn dựa trên ma trận, đặc tả của đề đáp ứng mức độ cần đạt được của môn học quy định trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành, nội dung, thời lượng và hình thức bài kiểm tra đối với các môn theo quy định của ngành 

III/. Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2
1. Tổ chức:
1.1. Các môn kiểm tra cuối học kỳ 2
+ Về đề chung của Sở GDĐT gồm: 

- Khối 9: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh
- Khối 6,7,8: Tiếng anh

+ Về đề chung của Phòng GDĐT gồm: 
- Khối 9 : Vật lí, Hoá học, Sinh học

- Khối 6,7,8: Ngữ văn, Toán, KHTN 
+ Đề trường: 

- Khối 6,7,8: Lịch sử và Địa lý, GDCD, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Giáo dục địa phương.
- Khối 9:  Lịch sử, Địa lí, GDCD, Công nghệ, Thể dục
Giáo viên được phân công gửi đề kiểm tra về TTCM ký duyệt, TTCM gửi về Phó hiệu trưởng file Word vào email: tiendqthcscph@bc.sgdbinhduong.edu.vn và văn bản giấy chậm nhất ngày 27/3/2024. 
Mỗi môn/khối, lớp GVBM nộp 2 bộ đề + đáp án và xây dựng ma trận đề phù hợp với bộ môn (nhà trường nộp đề kiểm tra cuối kỳ học 2 về Phòng GDĐT Bến Cát chậm nhất ngày 29/03/2024). Riêng môn Tiếng anh 6,7,8,9 và môn Toán, Ngữ văn lớp 9 của Sở GD ra đề,  GVBM ra 1 bộ đề/khối + đáp án và xây dựng ma trận đề phù hợp với bộ môn.
1.2. Hình thức ra đề kiểm tra:
- Khối 6,7,8: các môn ra đề kiểm tra thực hiện ma trận bản đặc tả theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận (theo CV 736/PGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2023 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện bản đặc tả đề kiểm tra định kì theo Chương trình GDPT 2018)
-Thời lượng đề kiểm tra: 

Khối 6,7,8: 
- Thời gian làm bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đối với môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập). Môn Ngữ văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại 60 phút. Riêng môn Công nghệ, GDCD, HĐTN-HN thời gian làm bài 45 phút.

Lưu ý: Kỹ năng nói môn Tiếng anh là 1,5/10 điểm, GVBM Tiếng anh chủ động tổ chức kiểm tra kỹ năng nói trong các tiết của chương trình học kỳ 2, các kỹ năng còn lại sẽ kiểm tra theo lịch kiểm tra của Phòng GD.
-Thời lượng đề kiểm tra: Ngữ văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại 60 phút, riêng môn GDCD 6,7,8 và Công nghệ 6,7,8 thời lượng là 45 phút 
Khối 9:

-  Các môn Ngữ văn, Toán, Sử, Địa theo hình thức tự luận. Các môn còn lại ra đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận (Tự luận 70% và TNKQ 30% (12 câu)).
- Ngữ văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại 60 phút. Riêng môn Công nghệ, GDCD thời gian làm bài 45 phút

1.2.2 Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu

+ Dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông: kiểm tra kiến thức cơ bản trong phạm vi môn học, vừa sức học sinh (bắt đầu từ ngày 15/01/2024 tuần 19, học kỳ 2) đến tuần tổ chức kiểm tra đối với từng khối lớp.

+ Dựa trên ma trận đề, bảng đặc tả phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và trọng tâm chương trình, đảm bảo các mức độ cần đạt của môn học. Lời văn câu chữ rõ ràng, không sai sót.

+ Phân loại được trình độ học sinh và đánh giá đúng thực chất quá trình dạy, tránh trường hợp tiêu cực trong khâu ra đề, coi kiểm tra, chấm kiểm tra.

1.2.3 Trước khi kiểm tra cuối học kỳ 2
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thông báo đến học sinh về kế hoạch ôn tập và lịch tổ chức kiểm tra chậm nhất 1 tuần tính đến ngày kiểm tra. 

+ Ra các quyết định phân công cán bộ, giáo viên ra đề, coi, chấm kiểm tra cuối học kỳ 2.

+ Chuẩn bị đầy đủ và chu đáo về cơ sở vật chất để đảm bảo coi kiểm tra, chấm kiểm tra cuối học kỳ 2 nghiêm túc.

+ Lập danh sách học sinh: Trộn theo thứ tự a, b, c trong khối rồi chia ra các phòng kiểm tra, số học sinh trong mỗi phòng tùy thuộc vào số phòng học hiện có.
+ Lớp 6 (13 lớp; 578 hs): chia ra  18 phòng, bình quân 32 hs/phòng
+ Lớp 7 (10 lớp; 397 hs): chia ra 14 phòng, bình quân 28 hs/phòng
+ Lớp 8 (7 lớp; 279 hs): chia ra 11 phòng  bình quân 25 hs/phòng

+ Lớp 9 (8 lớp; 337 hs): chia ra 11 phòng, bình quân 30 hs/phòng
1.2.4. Trong kiểm tra cuối học kỳ 2
+ Tổ chức coi kiểm tra bình thường, thực hiện chia phòng kiểm tra theo a, b, c… không gây căng thẳng nhưng phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp học sinh và giáo viên vi phạm quy chế kiểm tra cuối học kỳ 2.

+ Quản lý đầy đủ và chặt chẽ các loại hồ sơ, bài kiểm tra không để xảy ra mất mát hoặc xảy ra các hiện tượng tiêu cực.

1.2.5/. Nhiệm vụ cán bộ coi thi (Thực hiện theo Công văn 537/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 28/3/2019 của Sở GDĐT Bình Dương).

1.2.6. Sau khi kiểm tra cuối học kỳ 2
+ Làm phách: Hiệu trưởng (hoặc phó Hiệu trưởng được ủy quyền) tổ chức đánh phách, cắt phách tất cả các bài kiểm tra các môn và bảo mật. Giao bài cho giáo viên chấm sau khi đã thống nhất hướng dẫn chấm bài kiểm tra cuối học kỳ 2, BGH tổ chức hồi phách, trả lại theo lớp và lên điểm.

+ Thảo luận hướng dẫn chấm: Các tổ, nhóm bộ môn nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm để thống nhất điểm chi tiết các ý, ghi biên bản thống nhất, lưu trữ biên bản này cùng với đề kiểm tra, hướng dẫn chấm theo qui định.


+ Phân công chấm bài: Mỗi bài kiểm tra do 01 giáo viên chấm; các bài kiểm tra của mỗi xấp, phòng được phân ngẫu nhiên cho các giáo viên bộ môn dạy cùng khối chấm bài. 


+ Chấm bài và ghi điểm: Chấm bài bằng bút bi màu đỏ, ghi điểm chi tiết từng ý, từng câu trên bài làm của học sinh, gạch ngang những chỗ sai, có thể sửa chỗ sai, gạch “khóa” những chỗ trống, ghi điểm tổng của bài làm bằng số và bằng chữ, có chữ ký của giám khảo trên bài làm của học sinh.


+ Lên điểm: Thực hiện hồi phách và lên điểm sau khi chấm xong. Bảng điểm được Hiệu trưởng (hoặc phó Hiệu trưởng được ủy quyền) quản lý.


+ Trả bài kiểm tra: Giáo viên dạy lớp phải trả và sửa bài kiểm tra cho học sinh sau khi đã lên điểm. Trường sẽ thu lại và lưu trữ các bài kiểm tra cuối học kỳ theo quy định.


+ Trả bài kiểm tra: Giáo viên dạy lớp sửa bài kiểm tra cho học sinh sau khi đã lên điểm. Trường sẽ thu lại và lưu trữ các bài kiểm tra cuối học kỳ trực tiếp theo quy định.

2/. Phân giáo viên ra đề kiểm tra cuối kỳ 2 (đính kèm PL1).

Đề kiểm tra dựa trên ma trận, đặc tả của đề đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT ban hành.

3/. Phân công coi kiểm tra cuối kỳ 2 (đính kèm PL2)
4/. Lịch kiểm tra cuối kỳ 2 (đính kèm PL3) 
5/. Tổ chức kiểm tra
- Hiệu trưởng ra Quyết định phân công coi, chấm kiểm tra cuối học kỳ 2, phân công ra đề, duyệt đề.
- Sắp xếp bố trí phòng chấm kiểm tra cuối học kỳ 2 theo quy định.
6/. Phân công chấm kiểm tra: (danh sách đính kèm)
   
GVBM chấm kiểm tra cuối học kỳ 2 theo môn của khối lớp mình đang dạy, đúng theo đáp án đề kiểm tra cuối học kỳ 2. Nếu môn kiểm tra cuối học kỳ 2 có 2 người dạy trở lên phải có biên bản thống nhất đáp áp.
7/. Thời gian báo điểm, hạnh kiểm cuối học kỳ 2 và điểm kiểm tra
  
 - GVBM khối 9 hoàn thành các cột điểm thường xuyên cho CSDL: trước ngày 20/4/2024 và nhập vào vnedu.

- GVBM khối 6,7,8 hoàn thành các cột điểm thường xuyên cho CSDL: trước ngày 04/5/2024 và nhập vào vnedu 
  
- GVBM chấm, nộp lại bài, ráp phách và nhập điểm đúng thời gian qui định. 
Khối 9: hoàn thành nhập điểm kiểm tra cuối kỳ 2 hạn chót trước 17h ngày 28/4/2024; GVCN nhập HK trước 20h ngày 28/4/2024.

Hoàn thành xếp loại 2 mặt GD khối 9 ngày 29/4
Khối 6,7,8: Trả bài cho HS và hoàn thành điểm trước 10h ngày Thứ 2 ngày 13/5/2024, GVCN 6,7,8 nhập Hạnh kiểm HS trước 15h ngày 14/5/2024
  
9. Vào sổ điểm
 
- GV, TTDL rà soát kiểm tra lại việc nhập điểm – cộng điểm – xếp loại thật chính xác. In và giao bảng điểm lại cho GVCN, GVBM (Khối 9 chậm nhất ngày 3/5/2024)

- Bộ phận CSDL báo cáo xếp loại 2 mặt GD về PGD khối 9 chậm nhất ngày 29/4/2024

- Bộ phận CSDL báo cáo xếp loại 2 mặt GD khối 6,7,8 về PGD chậm nhất ngày 15/5/2024.
     
- Lưu trữ hồ sơ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2: Tính từ ngày kiểm tra môn cuối cùng của kỳ kiểm tra, trường lưu trữ hồ sơ trong 03 năm gồm:

+ Các quyết định tổ chức kỳ thi, các loại biên bản, đề thi.

+ Bài kiểm tra cuối học kỳ của học sinh.

+ Đề thi và đáp án của tất cả các môn kiểm tra. 
10.  Lưu trữ hồ sơ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2  

Tính từ ngày kiểm tra môn cuối cùng của mỗi kỳ kiểm tra, trường lưu trữ hồ sơ trong 03 năm gồm:

+ Các quyết định tổ chức kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2, các loại biên bản, đề kiểm tra.

+ Bài kiểm tra cuối học kỳ 2 của học sinh.

+ Đề kiểm tra và đáp án của tất cả các môn kiểm tra. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2023 - 2024. Các TTCM – GVCN – GVBM và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc để hoàn thành kế hoạch. 

	Nơi nhận:

-Hiệu trưởng (thay báo cáo);

-Các TTCM, GVBM, GVCN (thực hiện);
-Lưu: VT.
	KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
NĂM HỌC 2023-2024
                                                                                                                           Phụ lục 1

	STT
	Họ và Tên GV
	Phân công ra đề
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Thúy
	Ngữ văn 9
	Ra 1 đề

	2
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	Ngữ văn 8
	Mỗi môn ra 1 đề

	3
	Huỳnh Ngọc Diễm
	Ngữ văn 8
	Ra 1 đề

	4
	Tạ Thu Thủy
	Ngữ văn 7, GDĐP 7
	Mỗi môn ra 1 đề

	5
	Nông Thị Hạnh
	Công nghệ 7
	Ra 2 đề

	6
	Lê Ngọc Dung
	Ngữ văn 6
	Ra 1 đề

	7
	Nguyễn Thị Thương
	Ngữ văn 7
	Mỗi môn ra 1 đề

	8
	Võ Thị Quỳnh Thơm
	GDĐP 6
	Ra 2 đề

	9
	Nguyễn Thanh Hải
	Công nghệ 6
	Ra 2 đề

	10
	Lê Thị Thương
	Ngữ văn 6, GDĐP 7
	Mỗi môn ra 1 đề

	11
	Phan Kim Nguyên
	GDĐP 8
	Ra 2 đề

	12
	Lê Thị Phượng
	Lịch sử 9
	Ra 2 đề 

	13
	Nguyễn Thị Hoa
	Lịch sử và Địa lí 6
	Ra 1 đề

	14
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Lịch sử và Địa lí 7
	Ra 1 đề

	
	
	Địa lí 9
	Ra 2 đề

	15
	Vương Thị Ngọc Ánh
	Lịch sử và Địa lí 7
	Ra 1 đề

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Lụa
	Lịch sử và Địa lí 8
	Ra 1 đề

	17
	Huỳnh Thị Diễm Hằng
	Lịch sử và Địa lí 6
	Ra 1 đề

	
	
	Lịch sử và Địa lí 8
	Ra 1 đề

	18
	Hoàng Thanh Tú
	GDCD 7,9
	Mỗi môn ra 2 đề

	19
	Trương Thị Cẩm Xuyên
	GDCD 6,8
	Mỗi môn ra 2 đề

	20
	Nguyễn Trần Tâm Đan
	Tiếng anh 8 (tăng cường) 
	Ra 1 đề

	21
	Nguyễn Thị Thủy
	Tiếng anh 8 (đại trà)
	Ra 1 đề

	
	
	Tiếng anh 9
	Ra 1 đề

	22
	Hồ Thị Quỳnh Nga
	Tiếng anh 7 (đại trà), HĐTN-HN 7
	Mỗi môn ra 1 đề

	23
	Nguyễn Thị Mai Trâm
	Tiếng anh 7 (tăng cường)
	Ra 1 đề

	24
	Chu Thị Mỹ Kiều
	Tiếng anh 6
	Ra 1 đề

	25
	Lâm Văn Bạc
	Âm nhạc 6,8
	Mỗi môn ra 2 đề

	26
	Lê Thị Diệu Linh
	Nghệ thuật 7
	Mỗi môn ra 2 đề

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Mĩ thuật 8
	Mỗi môn ra 2 đề

	28
	Nguyễn Thị Ngọc Nương
	Mĩ thuật 6
	Ra 2 đề

	29
	Lê Thanh Nhàn
	Toán 9
	Ra 1 đề

	30
	Vũ Thị Hương
	Toán 8
	Mỗi môn ra 1 đề

	31
	Trần Thị Hồng Trang
	Toán 8, HĐTN-HN 8
	Mỗi môn ra 1 đề

	32
	Nguyễn Công Bằng
	Toán 7, HĐTN-HN 6
	Ra 1 đề

	33
	Nguyễn Trần Trang Thi
	 HĐTN-HN 6
	Mỗi môn ra 1 đề

	34
	Nguyễn Thị Phương
	Toán 6, HĐTN-HN 7
	Ra 1 đề

	35
	Nguyễn Thanh Hải
	Toán 6
	Ra 1 đề

	36
	Bồ Kim Nhi
	Toán 7, HĐTN-HN 8
	Ra 1 đề

	37
	Cao Hoàng Phúc
	Tin học 7,8
	Mỗi môn ra 2 đề

	38
	Nguyễn Hoàng An
	Tin học 6
	Mỗi môn ra 2 đề

	39
	Nguyễn Tăng Lâm
	Vật lí 9 
	Ra 2 đề 

	40
	Võ Trần Minh Luân
	Công nghệ 9
	Ra 2 đề

	41
	Nguyễn Thị Việt Trinh
	Công nghệ 8
	Ra 2 đề

	42
	Trần Hồng Thanh
	KHTN 6
	Ra 1 đề

	43
	Ngô Thị Ngọc Lan
	Hoá học 9
	Ra 2 đề

	
	
	KHTN 8
	Ra 1 đề

	44
	Bồ Thị Mỹ Kiều
	KHTN 8
	Ra 1 đề

	45
	Nguyễn Thị Phương Anh
	KHTN 7
	Ra 1 đề

	46
	Trần Thị Phương Oanh
	Sinh học 9
	Ra 2 đề

	47
	Mai Thị Hoài Hương
	KHTN 6,7; HĐTN-HN 6
	Mỗi môn ra 1 đề

	48
	Phạm Thanh Nhơn
	TD 6,7
	Mỗi môn ra 2 đề

	49
	Lê Đình Duyên
	TD 9
	Ra 2 đề

	50
	Nguyễn Tất Vững
	TD 8
	Ra 2 đề
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KHỐI 9
	STT
	Họ và Tên GV
	Từ ngày 22/4 đến 26/4
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	Giám thị
	

	2
	Bùi Thị Thúy
	Giám thị
	

	3
	Nguyễn Thanh Hải (Văn)
	Giám thị
	

	4
	Tạ Thu Thủy
	Giám thị
	

	5
	Nông Thị Hạnh
	Giám thị
	

	6
	Nguyễn Thị  Cẩm Hà
	Giám thị
	

	7
	Nguyễn Thị Thương
	Giám thị
	

	8
	Lê Ngọc Dung
	Giám thị
	

	9
	Lê Thị Thương
	Giám thị
	

	10
	Võ Thị Quỳnh Thơm
	Giám thị
	

	11
	Phan Kim Nguyên
	Giám thị
	

	12
	Lê Thị Phượng
	Giám thị
	

	13
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Giám thị
	

	14
	Huỳnh Thị Diễm Hằng
	Giám thị
	

	15
	Hoàng Thanh Tú
	Giám thị
	

	16
	Phạm Thị Mỹ Hằng
	Giám thị
	

	17
	Lê Thanh Nhàn 
	Giám thị
	

	18
	Nguyễn Thu Ngân
	Giám thị
	

	19
	Nguyễn Thị Phương
	Giám thị
	

	20
	Nguyễn Thanh Hải (Toán)
	Giám thị
	

	21
	Lê Công Bằng
	Giám thị
	

	22
	Vũ Thị Hương
	Giám thị
	

	23
	Trần Thị Hồng Trang
	Giám thị
	

	24
	Nguyễn Minh Tuấn
	Giám thị
	

	25
	Nguyễn Tăng Lâm
	Giám thị
	

	26
	Trần Thị Phương Oanh
	Giám thị
	

	27
	Ngô Thị Ngọc Lan
	Giám thị
	

	28
	Huỳnh Ngọc Diễm
	TKHĐ
	

	29
	Lê Thanh Thủy
	GTHĐ
	

	30
	Nguyễn Trần Trang Thi
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	31
	Ung Thị Bích Thuận
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	32
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	33
	Mai Thị Hoài Hương
	Tổ đánh phách, cắt phách
	


KHỐI 6,7,8
	STT
	Họ và Tên GV
	Từ ngày 6/5 đến 11/5
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Hải (Văn)
	Giám thị
	

	2
	Tạ Thu Thủy
	Giám thị
	

	3
	Nông Thị Hạnh
	Giám thị
	

	4
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	Giám thị
	

	5
	Nguyễn Thị Thương
	Giám thị
	

	6
	Lê Ngọc Dung
	Giám thị
	

	7
	Lê Thị Thương
	Giám thị
	

	8
	Võ Thị Quỳnh Thơm
	Giám thị
	

	9
	Phan Kim Nguyên
	Giám thị
	

	10
	Lê Thị Phượng
	Giám thị
	

	11
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Giám thị
	

	12
	Huỳnh Thị Diễm Hằng
	Giám thị
	

	13
	Hoàng Thanh Tú
	Giám thị
	

	14
	Phạm Thị Mỹ Hằng
	Giám thị
	

	15
	Hồ Thị Quỳnh Nga
	Giám thị
	

	16
	Chu Thị Mỹ Kiều
	Giám thị
	

	17
	Lâm Văn Bạc
	Giám thị
	

	18
	Lê Thị Diệu Linh
	Giám thị
	

	19
	Nguyễn Thị Phương
	Giám thị
	

	20
	Nguyễn Thanh Hải (Toán)
	Giám thị
	

	21
	Lê Công Bằng
	Giám thị
	

	22
	Vũ Thị Hương
	Giám thị
	

	23
	Trần Thị Hồng Trang
	Giám thị
	

	24
	Nguyễn Minh Tuấn
	Giám thị
	

	25
	Bồ Kim Nhi
	Giám thị
	

	26
	Cao Hoàng Phúc
	Giám thị
	

	27
	Nguyễn Hoàng An
	Giám thị
	

	28
	Nguyễn Tăng Lâm
	Giám thị
	

	29
	Nguyễn Thị Việt Trinh
	Giám thị
	

	30
	Trần Hồng Thanh
	Giám thị
	

	31
	Trần Thị Phương Oanh
	Giám thị
	

	32
	Phạm Thanh Nhơn
	Giám thị
	

	33
	Lê Đình Duyên
	Giám thị
	

	34
	Nguyễn Tất Vững
	Giám thị
	

	35
	Nguyễn Minh Sang
	Giám thị
	

	36
	Ngô Thị Ngọc Lan
	Giám thị
	

	37
	Huỳnh Ngọc Diễm
	TKHĐ
	

	38
	Lê Thanh Thủy
	GTHĐ
	

	39
	Bồ Thị Mỹ Kiều
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	40
	Nguyễn Trần Trang Thi
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	41
	Mai Thị Hoài Hương
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	42
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	43
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	44
	Lương Thị Thanh Thảo
	Tổ đánh phách, cắt phách
	

	45
	Đỗ Thị Tuyết Mai
	Tổ đánh phách, cắt phách
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- Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 20/04/2024: Khối 9 - kiểm tra môn Thể dục
- Từ ngày 8/04/2024 đến ngày 20/04/2024 kỹ năng nói môn Tiếng anh 9 (GVBM tự kiểm tra).

- Từ ngày 22/4/2024đến ngày 4/5/2024 

+ Đối với khối 6,7,8: 
Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng anh (từ ngày 15/4 - 4/5/2024)

Môn Tin học (lớp 6,7,8 thực hành), Âm nhạc (lớp 6,7,8), Mỹ thuật (lớp 6,7,8),  GDTC (lớp 6,7,8) Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp (lớp 6,7,8), Giáo dục địa phương (lớp 6,7,8) (GVBM tự kiểm tra).

- Thời gian kiểm tra tập trung cho tất cả các khối lớp như sau:

+ Khối 9 buổi sáng: từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024.

+ Khối 6: buổi sáng từ ngày 6/5/2024 đến ngày 9/5/2024
+ Khối 7,8 buổi chiều: từ ngày 6/5/2024 đến ngày 11/5/2024
Lớp 9 (buổi sáng)

	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian làm bài
	Giờ mở đề kiểm tra 
	Giờ phát đề 

	1
	22/4/2024
	Ngữ văn
	90 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	2
	
	Vật lý
	60 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút

	3
	23/4/2024
	Địa lí
	60 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	4
	
	GDCD
	45 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút

	5
	24/4/2024
	Toán
	90 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	6
	
	Hóa học
	60 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút

	8
	25/4/2024
	Lịch sử
	60 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	8
	
	Công nghệ
	45 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút

	9
	26/4/2024
	Tiếng anh
	60 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	10
	
	Sinh học
	60 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút


Lớp 6 (buổi sáng)

	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian làm bài
	Giờ mở đề kiểm tra
	Giờ phát đề 

	1
	6/5/2024
	Ngữ văn
	90 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	2
	
	Tin học (lý thuyết)
	20 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút

	3
	7/5/2024
	Tiếng anh
	60 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	4
	
	KHTN
	60 phút
	9 giờ 10 phút
	9 giờ 20 phút

	5
	8/5/2024
	Toán
	90 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	6
	
	GDCD
	45 phút
	8 giờ 30 phút
	8 giờ 40 phút

	7
	9/5/2024
	Lịch sử và Địa lý
	60 phút
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 10 phút

	8
	
	Công nghệ
	45 phút
	8 giờ 30 phút
	8 giờ 40 phút


Lớp 7 (buổi chiều)
	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian làm bài
	Giờ mở đề kiểm tra
	Giờ phát đề 

	1
	6/5/2024
	Ngữ văn
	90 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	2
	
	Tin học (lý thuyết)
	20 phút
	15 giờ 00 phút
	15 giờ 10 phút

	3
	7/5/2024
	Toán
	90 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	4
	
	GDCD
	45 phút
	15 giờ 00 phút
	15 giờ 10 phút

	6
	8/5/2024
	Lịch sử và Địa lý
	60 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	7
	
	Công nghệ
	45 phút
	14 giờ 50 phút
	15 giờ 00 phút

	8
	9/5/2024
	Tiếng anh
	60 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	7
	
	KHTN
	60 phút
	14 giờ 50 phút
	15 giờ 00 phút


Lớp 8 (buổi chiều)

	TT
	Ngày
	Môn
	Thời gian làm bài
	Giờ mở đề kiểm tra
	Giờ phát đề 

	1
	6/5/2024
	Ngữ văn
	90 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	2
	
	Tin học (lý thuyết)
	20 phút
	15 giờ 00 phút
	15 giờ 10 phút

	3
	7/5/2024
	Toán
	90 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	4
	
	GDCD
	45 phút
	15 giờ 00 phút
	15 giờ 10 phút

	5
	8/5/2024
	KHTN
	60 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	6
	
	Lịch sử và Địa lý
	60 phút
	14 giờ 50 phút
	15 giờ 00 phút

	7
	11/5/2024
	Tiếng anh
	60 phút
	12 giờ 50 phút
	13 giờ 00 phút

	8
	
	Công nghệ
	45 phút
	14 giờ 50 phút
	15 giờ 00 phút


* Thời gian tập trung:

- Buổi sáng học sinh tập trung trước 6h30’

- Buổi chiều học sinh tập trung trước 12h30’

* Trang phục:

- Học sinh mặc đồng phục theo quy định (quần tây, áo sơ mi trắng, đeo khăn quàng, phù hiệu và mang giày).

- Giáo viên: nữ (trang phục áo dài), nam (quần tây áo sơ mi) 

* Lưu ý: học sinh thực hiện tốt quy chế kiểm tra cuối học kỳ 2 theo quy định của nhà trường

